
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÔNG TỐT 
(Kèm theo công văn số:378/CTSV, ngày 30 tháng 09 năm 2020) 

1. Danh sách 1: Các sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
1 18021224 Đỗ Đức Thịnh 23/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
2 18020756 Đinh Thị Liên 24/02/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-V 
3 19021365 Hoàng Hữu Thanh 15/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC4 
4 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 10/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CB 
5 19020003 Vũ Quốc Đạt 16/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CC 
6 19020018 Trịnh Hữu Gia Phúc 13/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CC 
7 19020014 Đinh Trường Lãm 23/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CD 
8 19020026 Nguyễn Minh Tùng 04/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CF 
9 19020159 Mã Đình Khải 04/11/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CF 
10 19021402 Lê Hoàng Anh 11/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
11 19021427 Lê Hồng Đăng 22/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
12 19021492 Nguyễn Xuân Nam 30/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
13 19020757 Đặng Đức Thắng 20/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 
14 19020984 Nguyễn Văn Thường 03/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

2. Danh sách 2: Các sinh viên bị nhắc nhở vì kết quả học tập chưa tốt 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
1 16021477 Nguyễn Văn Khánh 27/06/1997 Nam QH-2016-I/CQ-E 
2 16022017 Vũ Hoài Mạnh 26/02/1997 Nam QH-2016-I/CQ-H 
3 16022340 Mai Văn Quang 05/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
4 16021551 Đào Thế Anh 08/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
5 16022150 Trần Hoàng Anh 15/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
6 16022424 Nguyễn Thanh Bình 03/08/1997 Nam QH-2016-I/CQ-N 
7 16021616 Trương Văn Nam 31/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
8 16022215 Nguyễn Hữu Phúc 30/04/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
9 17021248 Trần Đức Hiếu 15/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC1 
10 17021221 Nguyễn Thành Duy 03/08/1998 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC2 
11 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 31/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC2 
12 17021307 Phạm Đình Nam 15/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC2 
13 17021309 Trần Hải Nam 12/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC2 
14 17021341 Lê Trung Thông 19/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC2 
15 17021262 Nguyễn Quang Huy 18/12/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC3 
16 17020578 Nguyễn Hữu Nam Anh 24/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CB 
17 17020843 Phan Thế Kỷ 25/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CB 
18 17021143 Nguyễn Xuân Xá 12/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CB 
19 17020713 Đặng Thanh Hải 07/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CE 
20 17020855 Ngọc Văn Linh 09/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CE 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
21 17021026 Trịnh Như Thăng 08/03/1997 Nam QH-2017-I/CQ-CE 
22 17020640 Đoàn Đức Dũng 11/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CF 
23 17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 Nam QH-2017-I/CQ-CF 
24 17021060 Đặng Ngọc Tiến 24/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CF 
25 17021130 Vũ Minh Việt 26/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CF 
26 17020826 Phạm Đức Khả 13/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CG 
27 17020840 Ngô Trung Kiên 12/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CG 
28 17020712 Nguyễn Việt Hà 10/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
29 17020828 Nguyễn Đình Khải 23/12/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
30 17020836 Tăng Ngọc Khánh 14/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
31 17021122 Trịnh Đức Văn 16/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
32 17021132 Lê Thành Vinh 09/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
33 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng 01/09/1998 Nam QH-2017-I/CQ-CK 
34 17020498 Nguyễn Xuân Đức 03/11/1998 Nam QH-2017-I/CQ-ĐACLC 
35 17020499 Phạm Minh Đức 30/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-ĐACLC 
36 17020543 Nguyễn Huy Toàn 08/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-ĐACLC 
37 17021147 Hồ Thị Kim Anh 02/04/1999 Nữ QH-2017-I/CQ-J 
38 17020621 Bùi Quốc Cường 04/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 
39 17021152 Lê Hữu Đạt 28/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 
40 17021153 Đặng Minh Hoàng 18/12/1998 Nam QH-2017-I/CQ-J 
41 17021161 Vũ Trí Kiên 28/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 
42 17021165 Nguyễn Tiến Nhật 28/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 
43 17020340 Phạm Văn Khánh 02/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 
44 17020416 Nguyễn Đăng Tâm 22/12/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M4 
45 17021173 Lê Quang Hưng 07/07/1998 Nam QH-2017-I/CQ-T 
46 17021442 Nguyễn Đăng Thành 19/12/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 
47 18020335 Nguyễn Phú Đức 01/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC2 
48 18020553 Đặng Huy Hoàng 09/11/1997 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC2 
49 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy 21/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC3 
50 18021107 Lê Văn Sỹ 22/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC3 
51 18021278 Trần Sách Tỉnh 26/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC3 
52 18020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CB 
53 18021120 Phạm Như Thiên Tân 04/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CB 
54 18020070 Trịnh Tuấn Hùng 05/10/1999 Nam QH-2018-I/CQ-CC 
55 18021111 Nguyễn Đức Tài 07/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CC 
56 18021129 Nguyễn Hồng Thái 11/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CC 
57 18020482 Nguyễn Minh Hiếu 24/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CD 
58 18020730 Nguyễn Trung Kiên 15/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CD 
59 18020024 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CE 
60 18020639 Vũ Quang Huy 28/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC1 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
61 18020859 Nguyễn Xuân Long 12/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
62 18020289 Trần Quang Đạt 25/12/1997 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
63 18020509 Nguyễn Trung Hiếu 23/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
64 18020746 Hoàng Xuân Lâm 20/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
65 18020470 Lê Đức Hiền 21/10/1999 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
66 18020705 Trần Ngọc Khánh 24/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
67 18021019 Trần Duy Phương 12/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
68 18021305 Nguyễn Minh Trí 27/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 
69 18020350 Tăng Minh Đức 10/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 
70 18020005 Nguyễn Thanh Bình 25/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
71 18020303 Nguyễn Văn Điệp 23/12/1998 Nam QH-2018-I/CQ-M2 
72 18020794 Nguyễn Thành Long 17/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M2 
73 18021308 Trần Duy Trinh 04/02/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M2 
74 18020045 Nguyễn Văn Ngọc 08/12/1999 Nam QH-2018-I/CQ-N 
75 18020052 Nguyễn Đức Thành 25/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-R 
76 18020818 Nguyễn Đức Long 07/11/1999 Nam QH-2018-I/CQ-R 
77 18021354 Trần Văn Tú 12/09/1999 Nam QH-2018-I/CQ-T 
78 18020433 Nguyễn Khánh Hà 07/11/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-V 
79 18020761 Chu Tuấn Linh 05/08/1999 Nam QH-2018-I/CQ-V 
80 18020682 Nguyễn Duy Khánh 22/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-XD 
81 19021142 Nguyễn Quang Anh 11/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AE 
82 19020090 Nguyễn Lê Huy 10/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AE 
83 19021156 Lê Tùng Dương 04/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AE 
84 19020058 Bùi Đức Anh 06/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC1 
85 19020104 Nguyễn Ngọc Khang 30/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC1 
86 19020107 Khuất Bảo Kiên 10/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC1 
87 19020109 Lê Nguyễn Thành Long 19/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC1 
88 19020113 Nguyễn Bảo Minh 04/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC1 
89 19020119 Dương Khánh Vân 05/08/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-CACLC1 
90 19021220 Dương Quang Bách 19/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC2 
91 19021259 Nguyễn Trường Giang 16/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC2 
92 19021279 Phạm Ngọc Hoa 18/02/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-CACLC2 
93 19020127 Chu Việt Hoàng 22/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC3 
94 19021338 Hà Phương Nam 14/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC3 
95 19021382 Nguyễn Đức Tuấn 22/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC3 
96 19021391 Đàm Thanh Văn 24/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC3 
97 19021286 Nguyễn Hữu Hoàng 27/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC4 
98 19020221 Nguyễn Lương Bằng 16/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CB 
99 19020022 Cao Phan Thái 09/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CB 
100 19020085 Vũ Đức Thành 11/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CB 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
101 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/11/2000 Nữ QH-2019-I/CQ-CC 
102 19020167 Chu Trường Phi 19/10/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CC 
103 19020177 Nguyễn Thị Tình 10/11/2000 Nữ QH-2019-I/CQ-CC 
104 19020438 Đinh Văn Thái 06/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CD 
105 19020087 Nguyễn Quốc Trung 19/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CD 
106 19020173 Nguyễn Quốc Tuyên 18/01/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CD 
107 19020164 Triệu Minh Đức 06/05/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CE 
108 19020169 Triệu Minh Tiến 11/12/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CE 
109 19020165 Nông Bích Loan 04/09/2000 Nữ QH-2019-I/CQ-CF 
110 19021425 Vũ Duy Đại 19/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-ĐACLC1 
111 19020677 Lê Đăng Cường 13/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 
112 19020710 Nguyễn Vũ Huy 22/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 
113 19020790 Đào Lê Đức Anh 25/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 
114 19020800 Nguyễn Quốc Đức 18/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 
115 19020825 Trần Danh Hùng 01/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 
116 19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-J 
117 19020174 Lê Văn Sơn 19/05/2000 Nam QH-2019-I/CQ-J 
118 19020488 Đinh Quang Vũ 16/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-J 
119 19020088 Nguyễn Tiến Hùng 31/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 
120 19020089 Nguyễn Minh Tiến 17/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 
121 19021001 Phạm Công Chung 13/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-MCLC2 
122 19020157 Đào Tuấn Huy 02/07/2000 Nam QH-2019-I/CQ-MCLC2 
123 19021065 Dương Quốc Khánh 22/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-MCLC2 
124 19021134 Nguyễn Xuân Tùng 10/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-MCLC2 
125 19020333 Ngô Ngọc Khánh 16/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 
126 19020368 Dương Hồng Minh 11/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 
127 19020383 Nguyễn Trọng Nghĩa 26/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 
128 19020170 Vi Anh Tuấn 28/03/2000 Nam QH-2019-I/CQ-N 
129 19020548 Phan Văn Hinh 03/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 
130 19020102 Nguyễn Anh Huy 03/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
131 19021287 Bùi Công Hoàng 16/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
132 19021317 Nguyễn Phúc Lâm 03/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
133 19021342 Phùng Sỹ Ngọc 11/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
134 19021375 Lê Quang Trung 12/04/1996 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
135 19020675 Hoàng Việt Cường 08/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-V 
136 19020704 Nguyễn Văn Hồng 04/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-V 
137 19020719 Trần Văn Long 25/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-V 
138 19020905 Nguyễn Mạnh Dũng 29/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
139 19020906 Ngô Đình Dương 28/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
140 19020895 Hà Văn Đông 16/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
141 19020899 Vũ Minh Đức 12/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
142 19020902 Văn Ngọc Đức 20/10/2000 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
143 19020918 Đỗ Hoàng Hiệp 18/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
144 19020924 Trần Huy Hoàng 13/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
145 19020926 Bùi Đình Học 09/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
146 19020940 Vũ Trung Kiên 16/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
147 19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
148 19020951 Hoàng Công Mạnh 09/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
149 19020976 Phạm Hoàng Thạch 04/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
150 19020995 Nghiêm Xuân Việt 28/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
151 19020996 Đỗ Thành Vinh 13/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

 



3. Danh sách 3: Các sinh viên thuộc diện không tương tác học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
1 16022392 Phạm Xuân Chí 16/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-E 
2 16021492 Tô Duy Minh 09/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-E 
3 16021494 Phạm Hoàng Nam 14/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-E 
4 16022319 Nguyễn Chí Công 19/01/1997 Nam QH-2016-I/CQ-H 
5 16020317 Vũ Thành Công 17/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
6 16020349 Bùi Khắc Dũng 15/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
7 16020352 Nguyễn Mạnh Dũng 03/12/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
8 16020342 Lê Bá Đức 14/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
9 16020443 Hà Trường Sơn 05/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
10 16022041 Hoàng Tiến Thành 07/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
11 16022351 Trần Đức Thắng 10/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
12 16022352 Đinh Văn Thiện 31/03/1996 Nam QH-2016-I/CQ-H 
13 16022353 Vũ Đình Thịnh 11/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
14 16021554 Phạm Tuấn Anh 10/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
15 16022423 Nguyễn Viết Tiến Anh 11/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
16 16021565 Phạm Ngô Tiến Dũng 10/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
17 16022429 Vũ Minh Dũng 09/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
18 16021571 Trần Đại Trường Giang 20/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
19 16022436 Nguyễn Huy Hùng 14/12/1995 Nam QH-2016-I/CQ-N 
20 16021602 Đỗ Huy Linh 04/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
21 16022199 Vũ Quyền Linh 24/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
22 16021610 Phạm Tiến Mạnh 20/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
23 16021878 Hoàng Đình Nam 12/04/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
24 16022221 Vũ Đức Sơn 23/11/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
25 16022445 Phan Văn Tài 02/10/1993 Nam QH-2016-I/CQ-N 
26 16021650 Nguyễn Khắc Thành 24/04/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
27 16021655 Lê Đức Toàn 07/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
28 16022227 Vũ Viết Tuân 04/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 
29 17020102 Đỗ Thái Đôn 17/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CAC 
30 17021196 Nguyễn Minh Long 09/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CAC 
31 17020041 Lê Quang Tuấn 30/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CAC 
32 17021258 Trần Hoàng 26/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC1 
33 17021274 Nguyễn Duy Khánh 09/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC1 
34 17021204 Nguyễn Việt An 01/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC3 
35 17020174 Nguyễn Thế Duyệt 29/09/1998 Nam QH-2017-I/CQ-CACLC3 
36 17020096 Giang Nam Hải 24/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CB 
37 17020100 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CB 
38 17020973 Bùi Minh Quang 20/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CB 
39 17021043 Nguyễn Văn Thiện 09/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CC 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
40 17020093 Phạm Anh Tuấn 19/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CCLC 
41 17021104 Nguyễn Anh Tuấn 08/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CE 
42 17021068 Nguyễn Ngọc Tôn 06/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CF 
43 17020690 Dương Cao Đức 16/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
44 17020012 Nguyễn Đinh Quang Minh 15/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CH 
45 17020185 Trần Tuấn Anh 06/06/1998 Nam QH-2017-I/CQ-CK 
46 17020903 Giàng Văn Mừng 21/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-CK 
47 17020488 Nguyễn Thanh Bình 06/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-ĐACLC 
48 17020545 Trần Lưu Tôn 03/06/1997 Nam QH-2017-I/CQ-ĐACLC 
49 17020548 Nguyễn Thành Trung 02/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-ĐACLC 
50 17020551 Quách Văn Tuấn 20/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-ĐACLC 
51 17021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 Nam QH-2017-I/CQ-E 
52 17021383 Nguyễn Thị Trang 03/10/1999 Nữ QH-2017-I/CQ-E 
53 17020211 Hồ Sỹ Hưng 30/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-H 
54 17020596 Vũ Tuấn Anh 03/09/1998 Nam QH-2017-I/CQ-J 
55 17020017 Trần Tuấn Đạt 13/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 
56 17020187 Lương Thị Nguyệt 20/03/1998 Nữ QH-2017-I/CQ-J 
57 17020277 Vũ Trí Đức 13/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M2 
58 17020327 Nguyễn Trần Huy 15/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M2 
59 17020366 Chu Văn Mạnh 12/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M2 
60 17020250 Hồ Mạnh Cường 22/12/1998 Nam QH-2017-I/CQ-M3 
61 17020314 Nguyễn Xuân Hùng 16/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 
62 17020418 Bùi Anh Thái 13/06/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 
63 17020424 Nguyễn Văn Thạo 08/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M4 
64 17021401 Nguyễn Anh Duy 29/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 
65 17021406 Trần Hữu Hậu 12/06/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 
66 17021408 Huỳnh Ngọc Hiếu 17/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 
67 17021432 Nguyễn Viết Phúc 22/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 
68 18021229 Tạ Đức Thịnh 05/03/1997 Nam QH-2018-I/CQ-AE 
69 18020484 Vũ Chí Hiếu 10/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC2 
70 18021077 Nguyễn Hoàng Sơn 11/02/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC2 
71 18020107 Nguyễn Trường An 10/08/1999 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC3 
72 18021162 Nguyễn Ngọc Thắng 01/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC3 
73 18021210 Nguyễn Quang Thiện 26/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CACLC3 
74 18020674 Cù Phúc Khang 15/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CB 
75 18020073 Trần Minh Toàn 20/12/1999 Nam QH-2018-I/CQ-CC 
76 18020964 Vương An Nguyên 20/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CC 
77 18021211 Hoàng Văn Thiện 23/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CC 
78 18020040 Nguyễn Hoàng Hải Minh 27/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-CD 
79 18020109 Nguyễn Trường An 10/01/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC1 
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80 18020820 Đại Đức Long 16/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC1 
81 18020190 Hoàng Đình Bách 02/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC2 
82 18020225 Vũ Minh Chiến 28/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC2 
83 18020436 Dương Thị Hà 17/05/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-ĐACLC2 
84 18020475 Trần Minh Hiệp 04/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC2 
85 18020552 Nguyễn Minh Hoàng 02/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC2 
86 18020757 Nguyễn Phương Liên 28/11/2000 Nữ QH-2018-I/CQ-ĐACLC2 
87 18021440 Nguyễn Huy Vũ 16/06/2000 Nam QH-2018-I/CQ-ĐACLC2 
88 18020126 Ngô Văn Tiến Anh 28/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 
89 18021097 Nguyễn Văn Sơn 23/03/1999 Nam QH-2018-I/CQ-E 
90 18020232 Nguyễn Văn Chiến 20/11/1999 Nam QH-2018-I/CQ-H1 
91 18020118 Cao Tiến Anh 05/06/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K1 
92 18020321 Trần Đức Đức 11/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K1 
93 18020354 Hồng Nghĩa Đức 12/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 
94 18020493 Đặng Trung Hiếu 20/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 
95 18020995 Lê Hải Phong 31/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 
96 18020135 Nguyễn Tuấn Anh 26/11/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
97 18020307 Vương Duy Định 11/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
98 18021067 Bùi Văn Quyền 25/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 
99 18020899 Nguyễn Lê Minh 16/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-T 
100 18021008 Lưu Hải Phúc 28/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-T 
101 18021270 Nguyễn Đức Tiến 02/06/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
102 18021441 Phạm Huy Vũ 05/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
103 18020843 Hoàng Đức Long 05/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-XD 
104 18021281 Nguyễn Văn Toàn 03/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-XD 
105 19021148 Nguyễn Đình Bá 03/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AE 
106 19021158 Vũ Thị Thu Hiên 17/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AE 
107 19021542 Vũ Đình Ân 23/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 
108 19020068 Đặng Khánh Vinh 15/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CACLC2 
109 19020176 Lương Thành Công 26/08/2000 Nam QH-2019-I/CQ-CB 
110 19020220 Nhâm Đức Bách 07/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-CF 
111 19020661 Đặng Thế Anh 24/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 
112 19020681 Nguyễn Phan Đông 18/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 
113 19020030 Nguyễn Đinh Tùng Anh 21/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 
114 19020843 Trần Công Minh 16/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 
115 19020175 Nguyễn Văn Quân 29/10/2000 Nam QH-2019-I/CQ-N 
116 19020398 Bùi Quang Quân 06/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 
117 19020029 Nguyễn Đình Nhật Tân 14/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 
118 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
119 19020101 Nguyễn Trung Hưng 29/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
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120 19021361 Bàng Ngọc Tân 18/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-TCLC 
121 19020668 Mạc Tuấn Anh 25/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-V 
122 19020944 Trương Thành Long 23/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
123 19020949 Vũ Đức Mạnh 11/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
124 19020952 Đào Uyên Minh 27/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
125 19020955 Mai Văn Minh 11/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
126 19020968 Hà Duy Quân 06/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 
 

 


